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	TT
	TÊN HOẠT CHẤT – NGUYÊN LIỆU
	TÊN THƯƠNG PHẨM
	ĐỐI TƯỢNG PHÒNG TRỪ
	ĐỘ ĐỘC
	LIỀU LƯỢNG
	THỜI GIAN

CÁCH LY 
	TỔ CHỨC XIN ĐĂNG KÝ  
	TỔ CHỨC, ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI
	ĐỊA CHỈ NHÀ PHÂN PHỐI
	ĐIỆN THOẠI LIÊN LẠC 

	1. Thuốc trừ sâu:

	1
	Azadirachtin
	Agiaza 0.03 EC
	bọ trĩ, rầy xanh
	IV
	0,07-0,1%
	2
	Công ty TNHH SX TM DV Thu Loan
	Công ty TNHH Nam Thanh
	10 Mê Linh – Phường 9 – Đà Lạt
	0909 494492

	2
	Oxymatrine
	Vimatrine 0.6 SL
	bọ trĩ, nhện đỏ, bọ xít muỗi
	IV
	0,4-0,8 l/ha
	2
	Công ty CP Thuốc sát trùng Việt Nam
	Đức Thi


	215 Phan Bội Châu – Phường 1 -  Bảo Lộc
	0918 525723



	
	
	
	
	
	
	
	
	Tân Sáng


	24 Trần Khánh Dư – Phường 8 – Đà Lạt
	0633 830576



	
	
	
	
	
	
	
	
	Qúy Sương
	23A Phù Đổng Thiên Vương – Phường 8 – Đà Lạt
	0909 049649

	3
	Clothianidin               
	Dantotsu 16 SG
	rầy xanh
	IV
	0,025-0,03%
	3
	Công ty TNHH Hóa chất Sumitomo Việt Nam 
	Tân Phú Nông

 
	01 Hồ Xuân Hương – Phường 9 – Đà Lạt
	0982 785629


	
	
	
	
	
	
	
	
	Đức Thi


	215 Phan Bội Châu – Phường 1 -  Bảo Lộc
	0918 525723



	
	
	
	
	
	
	
	
	Tân Sáng
	 24 Trần Khánh Dư – Phường 8 – Đà Lạt
	0633 830576

	4
	Dinotefuran 
	Oshin 100SL
	rầy xanh, bọ trĩ, bọ xít muỗi
	IV
	0,3-0,5  l/ha
	7
	Mitsui Chemicals Agro, Inc. 
	Tân Sáng


	24 Trần Khánh Dư – Phường 8 – Đà Lạt
	0633 830576



	5
	Garlic juice 
	Bralic - Tỏi Tỏi 10 SL
	rầy xanh, bọ cánh tơ, bọ xít muỗi 
	IV
	15-20 ml/10 lít nước
	7
	Doanh nghiệp Tư nhân TM Tân Quy
	Tân Sáng
	24 Trần Khánh Dư – Phường 8 – Đà Lạt
	0633 830576



	6
	Hexythiazox            
	Nissorun 5 EC
	nhện đỏ
	IV
	0,4-0,6 l/ha
	7
	Sumitomo Corporation Vietnam LLC.
	Tân Phú Nông


	01 Hồ Xuân Hương – Phường 9 – Đà Lạt
	0982 785629


	
	
	
	
	
	
	
	
	Đức Thi
	215 Phan Bội Châu – Phường 1 -  Bảo Lộc
	0918 525723



	7
	Karanjin
	Takare 2EC
	nhện đỏ, bọ cánh tơ
	IV
	0,7-1  l/ha
	KXĐ
	Công ty CP Nông dược HAI
	Đức Thi


	215 Phan Bội Châu – Phường 1 -  Bảo Lộc
	0918 525723



	
	
	
	
	
	
	
	
	Quý Sương


	23A Phù Đổng Thiên Vương – Phường 8 – Đà Lạt
	0909 049649



	
	
	
	
	
	
	
	
	 Tân Sáng 


	24 Trần Khánh Dư – Phường 8 – Đà Lạt
	0633 830576



	
	
	
	
	
	
	
	
	Tân Phú Nông


	01 Hồ Xuân Hương – Phường 9 – Đà Lạt
	0982 785629

	
	
	
	
	
	
	
	
	Quốc Hưng
	Thôn 4A – TT Đạ Tẻh – Đạ Tẻh
	0918 788580

	
	
	
	
	
	
	
	
	Quốc Hưng


	Thôn 4A – TT Đạ Tẻh – Đạ Tẻh
	0918 788580

	8
	Azadirachtin
	Neem Nim Xoan Xanh green 0.3 EC
	bọ cánh tơ 
	Thảo mộc
	15 ml/8lít
	5
	Công ty TNHH Ngân Anh
	Tân Sáng


	24 Trần Khánh Dư – Phường 8 – Đà Lạt
	0633 830576



	
	
	
	
	
	
	
	
	Thịnh Huê


	231 Chu Văn An – Phường 2 – Bảo Lộc


	0913 709421



	9
	Azadirachtin
	Vineem  1500EC
	bọ trĩ, nhện đỏ, bọ xít muỗi, rầy xanh
	Thảo mộc
	0,5-0,7 /ha
	7
	Công ty CP Thuốc sát trùng Việt Nam
	Đức Thi


	-215 Phan Bội Châu – Phường 1 -  Bảo Lộc
	0918 525723



	
	
	
	
	
	
	
	
	Tân Sáng


	24 Trần Khánh Dư – Phường 8 – Đà Lạt
	0633 830576



	
	
	
	
	
	
	
	
	Quý Sương


	23A Phù Đổng Thiên Vương – Phường 8 – Đà Lạt
	0909 049649



	10
	Azadirachtin + Matrine 
	Golmec 20EC
	bọ cánh tơ, rầy xanh, nhện đỏ
	Thảo mộc
	200-300 ml/ha
	7
	Công ty CP Công nghệ cao Thuốc BVTV USA
	Phân phối trực tiếp đại lý cấp 2


	-
	-

	11
	Pyrethrins + Rotenone 
	Biosun 3EW
	rầy xanh, bọ cánh tơ, nhện đỏ, bọ xít muỗi
	III
	0,13%
	1
	Công ty TNHH Nông Sinh
	Công ty TNHH Nông Sinh
	68B/63/173 Hoàng Hoa Thám – Ba Đình – Hà Nội
	0422128766

0956000056

	12
	Petroleum spray oil
	SK Enspray  99 EC
	nhện đỏ 
	III
	0,5-0,75%
	2
	Công ty CP BVTV Sài Gòn
	Tân Sáng
	24 Trần Khánh Dư – Phường 8 – Đà Lạt
	0633 830576



	
	
	
	
	
	
	
	
	Quý Sương
	23A Phù Đổng Thiên Vương – Phường 8 – Đà Lạt
	0909 049649



	13
	Spinetoram
	Radiant 60SC
	bọ trĩ 
	III
	0,3-0,4 l/ha
	3
	Dow  AgroSciences B.V
	Tân Sáng

	24 Trần Khánh Dư – Phường 8 – Đà Lạt
	0633 830576



	
	
	
	
	
	
	
	
	Đức Thi
	215 Phan Bội Châu – Phường 1 -  Bảo Lộc
	0918 525723



	14
	Matrine (dịch chiết từ cây khổ sâm)
	Sokupi 0.36SL
	bọ cánh tơ, rầy xanh, nhện đỏ 
	III
	10 ml/8lít
	3
	Công ty TNHH Trường Thịnh
	Công ty Nam Việt
	10 Hồ Xuân Hương - Phường 9 - Đà Lạt
	Nguyễn Hoàng Phương

0979713746

	15
	Matrine (dịch chiết từ cây khổ sâm)
	Kobisuper 1SL
	nhện đỏ, bọ cánh tơ
	III
	0,4 l/ha
	5
	Công ty TNHH Nam Bắc
	Thịnh Huê


	231 Chu Văn An – Phường 2 – Bảo Lộc
	0913 709421



	
	
	
	
	
	
	
	
	Quý Sương


	23A Phù Đổng Thiên Vương – Phường 8 – Đà Lạt
	0909 049649



	16
	Pyridaben                
	Alfamite 15EC
	nhện đỏ
	III
	0,7-0,9 l/ha
	5
	Công ty TNHH Alfa (SaiGon)
	Thịnh huê

	231 Chu Văn An – Phường 2 – Bảo Lộc


	0913 709421



	17
	Buprofezin                   
	Applaud 10WP
	rầy xanh 
	III
	0,7-1kg/ha
	7
	Nihon Nohyaku Co., Ltd.  
	TT DT vật tư Thú y & BVTV 
	Đường CMT8, Phường 8, TP. Đà Lạt
	0918779217

	18
	Buprofezin                   
	Butyl 10WP
	rầy xanh
	III
	0,8-1kg/ha
	7
	Công ty CP BVTV Sài Gòn
	Tân Sáng


	24 Trần Khánh Dư – Phường 8 – Đà Lạt
	0633 830576



	
	
	
	
	
	
	
	
	 Quý Sương 


	23A Phù Đổng Thiên Vương – Phường 8 – Đà Lạt
	0909 049649



	19
	Buprofezin                   
	Encofezin 10WP
	bọ xít muỗi
	III
	0,5-1,5 kg/ha
	7
	Công ty TNHH Alfa (Saigon)
	Thịnh huê


	231 Chu Văn An – Phường 2 – Bảo Lộc


	0913 709421



	20
	Propargite                    
	Comite(R) 73EC
	nhện đỏ 
	III
	0,32-1 l/ha
	7
	Arysta LifeScience Vietnam Co., Ltd
	Anh Quý
	
	0974584002

	21
	Pyridaben                
	Koben 15EC
	nhện đỏ
	III
	0,06-0,065%
	7
	Bailing International Co., Ltd
	Thịnh huê


	231 Chu Văn An – Phường 2 – Bảo Lộc


	0913 709421



	22
	Rotenone
	Newfatoc 50SL
	bọ cánh tơ, rầy xanh, nhện đỏ
	III
	1,5-2  l/ha
	7
	Công ty TNHH Thuốc BVTV Nam Nông
	Công ty TNHH Thuốc BVTV Nam Nông
	
	0988618654

	23
	Cnidiadin 
	Hetsau 0.4 EC
	bọ cánh tơ
	III
	0,1%
	7
	Công ty TNHH MTV Gold Ocean
	TT DT vật tư Thú y & BVTV 


	
	0918779217

	24
	Etofenprox             
	Trebon 10 EC
	rầy xanh, bọ trĩ, bọ xít muỗi
	III
	0,75-1,5 l/ha
	7
	Mitsui Chemicals Agro, Inc. .
	Đức Thi


	215 Phan Bội Châu – Phường 1 -  Bảo Lộc
	0918 525723


	
	
	
	
	
	
	
	
	Quý Sương
	23A Phù Đổng Thiên Vương – Phường 8 – Đà Lạt
	0909 049649



	25
	Etofenprox             
	Trebon 20 WP
	rầy xanh
	III
	0,6 kg/ha

	7
	Mitsui Chemicals Agro, Inc. .
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Tân Sáng 


	24 Trần Khánh Dư – Phường 8 – Đà Lạt
	0633 830576

	
	
	
	
	
	
	
	
	Tân Phú Nông


	01 Hồ Xuân Hương – Phường 9 – Đà Lạt
	0982 785629

	
	
	
	
	
	
	
	
	Quốc Hưng
	Thôn 4A – TT Đạ Tẻh – Đạ Tẻh
	0918 788580

	26
	Fenpyroximate              
	Ortus  5 SC
	nhện
	III
	0,75-1 l/ha
	7
	Nihon Nohyaku Co., Ltd.  
	-
	-
	-

	27
	Matrine (dịch chiết từ cây khổ sâm)
	Wotac 5EC
	bọ cánh tơ, rầy xanh, nhện đỏ 
	III
	400 ml/ha
	7
	Công ty CP Công nghệ cao Thuốc BVTV USA
	-
	-
	-

	28
	Diflubenzuron + Nitenpyram 
	Goodcheck  780WP
	rầy xanh
	III
	0.075-0.15%
	Không xác định
	Công ty TNHH An Nông
	TT DT vật tư Thú y & BVTV 


	Đường CMT8, Phường 8, TP. Đà Lạt


	0918779217



	
	
	
	
	
	
	
	
	Thịnh Huê
	231 Chu Văn An – Phường 2 – Bảo Lộc


	0913 709421



	29
	Spirotetramat
	Movento 150OD
	bọ trĩ
	III
	16 ml/16 lít
	3
	Bayer Vietnam Ltd (BVL)
	Quý Sương


	23A Phù Đổng Thiên Vương – Phường 8 – Đà Lạt
	0909 049649



	
	
	
	
	
	
	
	
	Tân sáng
	24 Trần Khánh Dư – Phường 8 – Đà Lạt


	0633 830576



	30
	Abamectin                        
	Dibamec 3.6EC
	nhện đỏ, rầy xanh
	II
	0,3-0,5 l/ha
	3
	Công ty TNHH XNK Quốc tê SARA
	Tân Sáng


	24 Trần Khánh Dư – Phường 8 – Đà Lạt
	0633 830576



	
	
	
	
	
	
	
	
	Quý Sương
	23A Phù Đổng Thiên Vương – Phường 8 – Đà Lạt
	0909 049649



	31
	Abamectin + Bacillus thuringiensis var.kurstaki 
	Kuraba WP
	nhện đỏ

 
	II
	0,5-0,6 kg/ha
	3
	Công ty TNHH Sản phẩm Công Nghệ Cao
	-
	-
	-

	32
	Abamectin  + (dầu khoáng và dầu hoa tiêu) 
	Song Mã 24.5 EC
	rầy xanh, bọ cánh tơ
	II
	1.0-1.25 l/ha
	3
	Công ty TNHH Vật tư và Nông sản Song Mã
	-
	-
	-

	33
	Abamectin  + Petroleum oil 
	Soka 24.5EC
	nhện đỏ, bọ cánh tơ, rầy xanh 
	II
	100-125 ml/ha
	3
	Công ty TNHH Trường Thịnh
	Công ty Nam Việt
	
	Anh Phương

0979713746

	34
	Abamectin  +Petroleum oil
	Sword 40 EC
	bọ cánh tơ, nhện đỏ
	II
	0.04-0.08%
	3
	Công ty TNHH Hóa sinh Á Châu
	TT DT vật tư Thú y & BVTV 
	Đường CMT8, Phường 8, TP. Đà Lạt
	0918779217

	35
	Emamectin benzoate 
	Proclaim 1.9 EC
	rầy xanh, bọ cánh tơ, nhện đỏ
	II
	0,3 l/ha
	3
	Syngenta Vietnam Ltd
	Thịnh Huê


	231 Chu Văn An – Phường 2 – Bảo Lộc
	0913 709421



	
	
	
	
	
	
	
	
	Quý Sương
	23A Phù Đổng Thiên Vương – Phường 8 – Đà Lạt
	0909 049649



	
	
	
	
	
	
	
	
	Tân sáng
	24 Trần Khánh Dư – Phường 8 – Đà Lạt


	0633 830576



	36
	Imidacloprid
	Confidor 100 SL
	bọ cánh tơ, mối
	II
	0,3-0,4 l/ha
	3
	Bayer Vietnam Ltd (BVL)
	Quý Sương
	23A Phù Đổng Thiên Vương – Phường 8 – Đà Lạt
	0909 049649



	
	
	
	
	
	
	
	
	Tân sáng
	24 Trần Khánh Dư – Phường 8 – Đà Lạt


	0633 830576



	37
	Emamectin benzoate
	Mikmire 2.0 EC
	rầy xanh, bọ trĩ, bọ xít muỗi, nhện đỏ
	II
	0,25-0,3%
	5
	Công ty CP TM BVTV Minh Khai
	Công ty TNHH Nam Bắc 


	Quảng Lợi – Quảng Lập – Đơn Dương
	0983545350

	38
	Emamectin benzoate
	Starrimec 5 WG 
	bọ cánh tơ 
	II
	50 g/ha
	5
	Công ty CP Vật tư NN Hoàng Nông
	Công ty Thao dương
	-
	0633519772
0973855362

	39
	Abamectin                        
	Miktin 3.6 EC
	bọ xít muỗi, rầy xanh, bọ trĩ, nhện đỏ
	II
	0,05-0,06%
	5
	Công ty CP TM BVTV Minh Khai
	Công ty TNHH Nam Bắc
	Quảng Lợi – Quảng Lập – Đơn Dương
	0983545350

	40
	Abamectin + Azadirachtin 
	Goldmectin 36EC
	bọ cánh tơ
	II
	175-200 ml/ha
	5
	Công ty CP Vật tư NN Hoàng Nông
	Công ty Thao dương
	-
	0633519772

0973855362

	41
	Abamectin + Emamectin benzoate 
	Emalusa 20.5EC
	nhện đỏ, bọ cánh tơ
	II
	150 ml/ha
	5
	Công ty CP Vật tư NN Hoàng Nông
	Công ty Thao dương
	-
	0633519772

0973855362

	42
	Abamectin + Matrine 
	Miktox 2.0 EC
	bọ trĩ, rầy xanh, bọ xít muỗi, nhện đỏ; 
	II
	0,03%
	5
	Công ty CP TM BVTV Minh Khai
	Công ty TNHH Nam Bắc


	Quảng Lợi – Quảng Lập – Đơn Dương
	0983545350

	43
	Abamectin + Matrine 
	Tinero 36.1EC
	nhện đỏ, bọ cánh tơ
	II
	0.3‰
	5
	Công ty CP Vật tư NN Hoàng Nông
	Công ty Thao dương
	-
	0633519772

0973855362
	

	44
	Alpha-cypermethrin                
	Bestox 5EC
	bọ trĩ 
	II
	7,5-30 ai/ha
	5
	FMC Agricultural Products Interational AG
	Tân Sáng
	24 Trần Khánh Dư – Phường 8 – Đà Lạt
	0919786953


	
	
	
	
	
	
	
	
	Thịnh Huê
	231 Chu Văn An – Phường 2 – Bảo Lộc
	0913 709421



	
	
	
	
	
	
	
	
	Nam Thanh
	10 Mê Linh – Phường 9 – Đà Lạt


	0909 494492

	45
	Emamectin benzoate  + Matrine 
	Mectinstar 20EC
	rầy xanh
	II
	0,15  l/ha
	5
	Công ty CP Vật tư NN Hoàng Nông
	Công ty Thao dương
	-
	0633519772

0973855362

	46
	Abamectin +Chlorantraniliprole 
	Voliam targo 063SC
	nhện đỏ, bọ xít muỗi
	II
	0,4-0,6  l/ha
	5-7
	Syngenta Vietnam Ltd
	Thịnh Huê
	231 Chu Văn An – Phường 2 – Bảo Lộc
	0913 709421



	
	
	
	
	
	
	
	
	Quý Sương
	23A Phù Đổng Thiên Vương – Phường 8 – Đà Lạt
	0909 049649



	
	
	
	
	
	
	
	
	Tân sáng
	24 Trần Khánh Dư – Phường 8 – Đà Lạt
	0633 830576



	47
	Emamectin benzoate  + Petroleum oil
	Comda 250EC
	bọ xít muỗi 
	II
	0,25 - 0.45 l/ha
	5-7
	Công ty CP BVTV Sài Gòn
	Công ty CP Nông nghiệp HP
Điền Nông
	Phi Nôm – Hiệp Thạnh – Đức Trọng
	0919 252285

	48
	Milbemectin
	Benknock 1EC
	nhện đỏ
	II
	0,75-1 l/ha
	6
	Mitsui Chemicals Agro, Inc.
	Anh Quý
	
	0974584002

	49
	Abamectin                        
	Abatox 3.6EC
	nhện đỏ, rầy xanh 
	II
	0,05-0,06%
	7
	Công ty TNHH Hóa Nông Á Châu Hà Nội
	-
	-
	-

	50
	Abamectin                        
	Anb40 Super 6.0EC
	nhện đỏ
	II
	150 ml/ha
	7
	Công ty TNHH MTV Gold Ocean
	Anh Tuận
	
	0918779217

	51
	Abamectin                        
	Fanty 4.2EC
	rầy xanh, bọ cánh tơ, nhện đỏ
	II
	70-90 ml/ha
	7
	Công ty TNHH TM SX Thôn Trang
	Công ty TNHH Nam Thanh
	10 Mê Linh – Phường 9 – Đà Lạt
	0909 494492

	52
	Abamectin                        
	Javitin 100WP
	rầy xanh, bọ cánh tơ
	II
	90-100g/ha
	7
	Công ty CP Nông dược Nhật Việt
	Thịnh Huê
	231 Chu Văn An – Phường 2 – Bảo Lộc


	0913 709421



	
	
	
	
	
	
	
	
	Đức Thi
	215 Phan Bội Châu – Phường 1 -  Bảo Lộc

	0918 525723


	53
	Abamectin                        
	Plutel 1.8 EC


	bọ cánh tơ, rầy xanh, nhện đỏ 
	II
	200-300 ml/ha
	7
	Guizhou CVC INC (Tổng Công ty Thương mại Zhongyue Quý Châu Trung Quốc)
	Tân Sáng
	24 Trần Khánh Dư – Phường 8 – Đà Lạt


	0633 830576



	
	
	
	
	
	
	
	
	Thịnh Huê


	231 Chu Văn An – Phường 2 – Bảo Lộc
	0913 709421



	54
	Abamectin                        
	Plutel 3.6EC


	bọ cánh tơ, rầy xanh, nhện đỏ 
	II
	200-300 ml/ha
	7
	Guizhou CVC INC (Tổng Công ty Thương mại Zhongyue Quý Châu Trung Quốc)
	
	
	

	55
	Abamectin                        
	Plutel 5 EC
	rầy xanh, nhện đỏ, bọ cánh tơ 
	II
	100-200 ml/ha
	7
	Guizhou CVC INC (Tổng Công ty Thương mại Zhongyue Quý Châu Trung Quốc)
	
	
	

	56
	Abamectin                        
	Reasgant 1.8EC 
	bọ cánh tơ, rầy xanh, nhện đỏ
	II
	300-500/ha
	7
	Công ty TNHH Việt Thắng
	Tân Sáng


	24 Trần Khánh Dư – Phường 8 – Đà Lạt 
	0633 830576



	
	
	
	
	
	
	
	
	Thịnh Huê


	231  Chu Văn An – Phường 2 – Bảo Lộc 


	0913 709421



	57
	Abamectin                        
	Reasgant 3.6EC 
	bọ cánh tơ, rầy xanh, nhện đỏ
	II
	150-250 ml/ha
	7
	Công ty TNHH Việt Thắng
	
	
	

	58
	Abamectin                        
	Sauaba 3.6EC
	bọ xít muỗi
	II
	0.15 – 0.20 l/ha
	7
	Công ty TNHH TM Thái Phong
	TT DT vật tư Thú y & BVTV 
	Đường CMT8, Phường 8, TP. Đà Lạt 
	0918779217



	
	
	
	
	
	
	
	
	 Đức Thi
	 215 Phan Bội Châu – Phường 1 -  Bảo Lộc

	0918 525723


	59
	Abamectin                        
	Shertin 3.6EC
	rầy xanh, bọ cánh tơ, nhện đỏ 
	II
	150-200 ml/ha
	7
	Công ty CP Công nghệ cao Thuốc BVTV USA
	-
	-
	-

	60
	Abamectin                        
	Shertin 5.0EC
	rầy xanh, bọ cánh tơ, nhện đỏ 
	II
	100-150 ml/ha
	7
	Công ty CP Công nghệ cao Thuốc BVTV USA
	
	
	

	61
	Abamectin                        
	Silsau 10WP 
	nhện đỏ, bọ cánh tơ, rầy xanh 
	II
	80-100 g/ha
	7
	Công ty TNHH ADC
	 Đức Thi
	215 Phan Bội Châu – Phường 1 -  Bảo Lộc
	0918 525723


	
	
	
	
	
	
	
	
	 Thịnh Huê
	231 Chu Văn An – Phường 2 – Bảo Lộc 
	0913 709421



	
	
	
	
	
	
	
	
	Tân Sáng


	24 Trần Khánh Dư – Phường 8 – Đà Lạt
	0633 830576



	
	
	
	
	
	
	
	
	Tân Phú Nông
	 01 Hồ Xuân Hương – Phường 9 – Đà Lạt
	0982 785629



	62
	Abamectin                        
	Tungatin 1.8 EC
	bọ cánh tơ, rầy xanh, nhện đỏ
	II
	0,4-0,6  l/ha
	7
	Công ty CP SX - TM - DV Ngọc Tùng
	Thịnh Huê
	231 Chu Văn An – Phường 2 – Bảo Lộc 
	0913 709421



	
	
	
	
	
	
	
	
	Công ty Nông phú
	C24 lô 90 – TT Liên Nghĩa – Đức Trọng
	0913 130138

	63
	Abamectin                        
	Tungatin 3.6 EC
	rầy bông xoài; rầy xanh, bọ cánh tơ
	II
	0.2-0.3 l/ha
	7
	Công ty CP SX - TM - DV Ngọc Tùng
	
	
	

	64
	Abamectin                        
	Vibamec 5.55EC
	nhện đỏ, bọ trĩ, rầy xanh
	II
	0,15-0,2 l/ha
	7
	Công ty CP Thuốc sát trùng Việt Nam
	Tân Sáng


	24 Trần Khánh Dư – Phường 8 – Đà Lạt 
	0633 830576



	
	
	
	
	
	
	
	
	Đức Thi
	- 215 Phan Bội Châu – Phường 1 -  Bảo Lộc
	0918 525723


	65
	Abamectin + Acetamiprid 
	Acelant 4EC
	rầy xanh, nhện đỏ, bọ cánh tơ
	II
	300-500 ml/ha
	7
	Công ty TNHH BVTVAn Hưng Phát
	Tân Sáng


	-24 Trần Khánh Dư – Phường 8 – Đà Lạt 
	0633 830576



	
	
	
	
	
	
	
	
	Quý Sương


	-23A Phù Đổng Thiên Vương – Phường 8 – Đà Lạt
	0909 049649



	
	
	
	
	
	
	
	
	Thịnh Huê
	-231 Chu Văn An – Phường 2 – Bảo Lộc 
	0913 709421



	66
	Abamectin + Alpha-cypermethrin
	Shepatin 36EC
	Bọ cánh tơ, rầy xanh, nhện đỏ
	II
	0,15-0,25 l/ha
	7
	Công ty CP Quốc tế Hòa Bình
	TT DT vật tư Thú y & BVTV 
	Đường CMT8, Phường 8, TP. Đà Lạt 
	0918779217



	67
	Abamectin  + Emamectin benzoate 
	Sieufatoc 36EC
	bọ cánh tơ, rầy xanh, bọ xít muỗi
	II
	250 ml/ha
	7
	Công ty CP Khoa học Công nghệ cao American
	-
	-
	-

	68
	Abamectin  +              Lambda-cyhalothrin 
	Actamec 20EC
	bọ cánh tơ, rầy xanh, nhện đỏ
	II
	250-400 ml/ha
	7
	Công ty CP Quốc tế Hòa Bình
	Thịnh Huê
	231 Chu Văn An – Phường 2 – Bảo Lộc
	0913 709421



	
	
	
	
	
	
	
	
	Quân Quyên

Công ty Thao Dương
	Thôn Bác Hội – Hiệp Thạnh – Đức Trọng
	0989 843985
0633519772

	69
	Abamectin + Petroleum oil 
	Đầu trâu Bihopper 270EC
	nhện đỏ 
	II
	0,2-0,4 lha
	7
	Công ty CP Bình Điền MeKong
	Anh Phạm Hiếu
	
	0914221128

	70
	Acephate  
	Monster 40 EC
	rầy xanh 
	II
	150-250 ml/ha
	7
	Công ty TNHH XNK Quốc tế SARA
	Tân Sáng
	24 Trần Khánh Dư – Phường 8 – Đà Lạt 
	-0633 830576



	
	
	
	
	
	
	
	
	Quý Sương
	23A Phù Đổng Thiên Vương – Phường 8 – Đà Lạt


	0909 049649



	71
	Acetamiprid                 
	Actatoc 200WP
	rầy xanh, bọ cánh tơ, bọ xít muỗi
	II
	0,06-0,08%
	7
	Công ty CP Công nghệ cao Thuốc BVTV USA
	-
	-
	-

	72
	Acetamiprid                 
	Mopride 20 WP
	rầy xanh
	II
	0,08-0,1%
	7
	Công ty CP Nông nghiệp HP
	Điền Nông
	Phi Nôm – Hiệp Thạnh – Đức Trọng
	0919 252285

	73
	Acetamiprid                 
	Mospilan 3 EC
	rầy xanh
	II
	500-750 ml/ha
	7
	Sumitomo Corporation Vietnam LLC.
	Tân Sáng
	24 Trần Khánh Dư – Phường 8 – Đà Lạt 


	-0633 830576



	74
	Cartap                       
	Padan 50SP
	rầy xanh 
	II
	1,5 lít/ha
	7
	Công ty TNHH Hóa chất Sumitomo Việt Nam 
	Tân Phú Nông
	-01 Hồ Xuân Hương – Phường 9 – Đà Lạt
	0982 785629


	
	
	
	
	
	
	
	
	Đức Thi
	215 Phan Bội Châu – Phường 1 -  Bảo Lộc
	0918 525723


	
	
	
	
	
	
	
	
	Tân Sáng
	24 Trần Khánh Dư – Phường 8 – Đà Lạt 


	-0633 830576



	75
	Cartap                       
	Padan 95SP
	rầy xanh 
	II
	0,12-0,15%
	7
	Công ty TNHH Hóa chất Sumitomo Việt Nam 
	
	
	

	76
	Emamectin benzoate 
	Acplant 4WG
	bọ xít muỗi
	II
	0,15-0,3 kg/ha
	7
	Công ty TNHH Hóa sinh Á Châu
	TT DT vật tư Thú y & BVTV
	Đường CMT8, Phường 8, TP. Đà Lạt
	0918779217

	77
	Emamectin benzoate
	Agtemex 4.5WG
	rầy xanh, nhện đỏ, bọ cánh tơ, bọ xít muỗi
	II
	170-200 g/ha
	7
	Công ty TNHH BVTV An Hưng Phát
	Tân Sáng

Quý Sương

Thịnh Huê

	24 Trần Khánh Dư – Phường 8 – Đà Lạt 

23A Phù Đổng Thiên Vương – Phường 8 – Đà Lạt

231 Chu Văn An – Phường 2 – Bảo Lộc

	-0633 830576

0909 049649

0913 709421



	78
	Emamectin benzoate
	Agtemex 5WP
	rầy xanh, nhện đỏ, bọ cánh tơ, bọ xít muỗi
	II
	0,15-0,18 kg/ha
	7
	Công ty TNHH BVTV An Hưng Phát
	
	
	

	79
	Emamectin benzoate
	Angun 5 WG
	nhện đỏ
	II
	200-250 g/ha
	7
	Công ty CP BVTV An Giang
	Đức Thi
	 215 Phan Bội Châu – Phường 1 -  Bảo Lộc
	0918 525723


	
	
	
	
	
	
	
	
	Thịnh Huê
	231 Chu Văn An – Phường 2 – Bảo Lộc
	0913 709421



	
	
	
	
	
	
	
	
	Tân Sáng 
	24 Trần Khánh Dư – Phường 8 – Đà Lạt
	0633 830576



	
	
	
	
	
	
	
	
	Quý Sương
	23A Phù Đổng Thiên Vương – Phường 8 – Đà Lạt
	0909 049649



	80
	Emamectin benzoate
	Chim ưng 20WG
	bọ cánh tơ
	II
	20-30 g/ha
	7
	Công ty TNHH Sơn Thành
	Công ty TNHH Nam Thanh 
	10 Mê Linh – Phường 9 – Đà Lạt
	0909 494492

	81
	Emamectin benzoate
	Comda gold 5WG
	rầy xanh
	II
	200-250 g/ha
	
	Công ty CP BVTV Sài Gòn
	BVTV Sài Gòn
	Phú Hiệp – Hiệp Thạnh – Đức Trọng
	0909 758859

	82
	Emamectin benzoate
	Eagle 10EC
	bọ cánh tơ, rầy xanh, nhện đỏ
	II
	200-300 ml/ha


	7
	Công ty CP Công nghệ cao Thuốc BVTV USA
	-
	-
	-

	83
	Emamectin benzoate
	Emaben 2.0EC
	bọ xít muỗi, rầy xanh, bọ trĩ, nhện đỏ
	II
	1 0,02-0,03%
	7
	Công ty CP Nông nghiệp HP
	Điền Nông
	Phi Nôm – Hiệp Thạnh – Đức Trọng
	0919 252285

	84
	Emamectin benzoate
	G8-Thôn Trang 5EC
	rầy xanh, bọ cánh tơ
	II
	0,2-0,4 l/ha
	7
	Công ty TNHH TM SX Thôn Trang
	Công ty TNHH Nam Thanh
	10 Mê Linh – Phường 9 – Đà Lạt
	0909 494492

	85
	Emamectin benzoate
	G8-Thôn Trang 5.6EC
	rầy xanh, bọ cánh tơ
	II
	0,15-0,25 l/ha
	7
	Công ty TNHH TM SX Thôn Trang
	
	
	

	86
	Emamectin benzoate
	Map Winner 5WG
	bọ xít muỗi
	II
	80 g/ha
	7
	Map Pacific Pte Ltd
	Tân Sáng
	24 Trần Khánh Dư – Phường 8 – Đà Lạt
	0633 830576



	
	
	
	
	
	
	
	
	Đức Thi
	215 Phan Bội Châu – Phường 1 -  Bảo Lộc
	0918 525723
0982 785629

	87
	Emamectin benzoate
	Map Winner 10WG
	bọ xít muỗi
	II
	40 g/ha
	7
	Map Pacific Pte Ltd
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Tân Phú Nông
	01 Hồ Xuân Hương – Phường 9 – Đà Lạt
	0982 785629

	88
	Emamectin benzoate
	Quiluxny 6.0WG
	nhện đỏ 
	II
	200-300 g/ha
	7
	Công ty TNHH TM & SX Ngọc Yến
	Cty Nam Thanh
	10 Mê Linh – Phường 9 – Đà Lạt
	0909 494492



	
	
	
	
	
	
	
	
	Cty Nông Phú
	C24 lô 90 – TT Liên Nghĩa – Đức Trọng
	0913 130138

	89
	Emamectin benzoate
	Rholam 20EC
	bọ xít muỗi, nhện đỏ
	II
	0,5-1  l/ha
	7
	Công ty CP Nông dược Nhật Việt 
	Thịnh Huê
	231 Chu Văn An – Phường 2 – Bảo Lộc


	0913 709421


	
	
	
	
	
	
	
	
	Đức Thi
	 215 Phan Bội Châu – Phường 1 -  Bảo Lộc
	0918 525723


	90
	Emamectin benzoate
	Tasieu 1.9EC
	bọ cánh tơ, rầy xanh, nhện đỏ
	II
	0,3 l/ha
	7
	Công ty TNHH Việt Thắng
	Tân Sáng
	24 Trần Khánh Dư – Phường 8 – Đà Lạt
	0633 830576



	
	
	
	
	
	
	
	
	Thịnh Huê
	231 Chu Văn An – Phường 2 – Bảo Lộc
	0913 709421

	
	
	
	
	
	
	
	
	Công ty Nam Thanh
	10 Mê Linh – Phường 9 – Đà Lạt
	0909 494492

	91
	Emamectin benzoate
	Tungmectin 1.9EC
	rầy xanh, bọ cánh tơ
	II
	200-300 ml/ha
	7
	Công ty CP SX - TM – DV Ngọc Tùng
	Thịnh Huê
	231 Chu Văn An – Phường 2 – Bảo Lộc
	0913 709421



	
	
	
	
	
	
	
	
	Công ty Nông phú
	C24 lô 90 – TT Liên Nghĩa – Đức Trọng
	0913 130138

	92
	Emamectin benzoate
	Tungmectin 5EC
	bọ cánh tơ, rầy xanh, nhện đỏ
	II
	0,01-0,02%
	7
	Công ty CP SX - TM – DV Ngọc Tùng
	
	
	

	93
	Emamectin benzoate + Matrine 
	Rholam Super 50SG
	bọ cánh tơ, bọ xít muỗi, nhện đỏ
	II
	100-200 ml/ha
	7
	Công ty CP nông dược Nhật Việt
	Thịnh Huê

	231 Chu Văn An – Phường 2 – Bảo Lộc


	0913 709421

	
	
	
	
	
	
	
	
	Đức Thi
	215 Phan Bội Châu – Phường 1 -  Bảo Lộc
	0918 525723


	94
	Emamectin benzoate + Petroleum oil
	Eska 250EC
	bọ xít muỗi, rầy xanh, nhện đỏ
	II
	250-300 ml/ha
	7
	Công ty CP Nông nghiệp HP
	 Điền Nông
	Phi Nôm – Hiệp Thạnh – Đức Trọng
	0919 252285

	95
	Imidacloprid
	Admire 050 EC
	rầy xanh
	II
	500-625 ml/ha
	7
	Bayer Vietnam Ltd (BVL)
	Quý Sương
	23A Phù Đổng Thiên Vương – Phường 8 – Đà Lạt
	0909 049649



	
	
	
	
	
	
	
	
	Tân sáng


	24 Trần Khánh Dư – Phường 8 – Đà Lạt


	0633 830576



	96
	Imidacloprid
	Admire 200 OD
	bọ trĩ, rầy xanh
	II
	200 ml/ha
	7
	Bayer Vietnam Ltd (BVL)
	
	
	

	97
	Imidacloprid 
	Conphai  10WP
	rầy xanh
	II
	0,4 kg/ha
	7
	Công ty TNHH Trường Thịnh
	Công ty Nam Việt
	10 Hồ Xuân Hương - Phường 9 - Đà Lạt 
	Nguyễn Hoàng Phương

0979713746

	98
	Imidacloprid 
	Conphai 15WP
	rầy xanh
	II
	0,25-0,35 kg/ha
	7
	Công ty TNHH Trường Thịnh
	
	
	

	99
	Imidacloprid  
	Midan 10 WP
	rầy xanh, bọ xít muỗi, bọ cánh tơ
	II
	0,1%
	7
	Công ty CP Nicotex
	-
	-
	-

	100
	Thiamethoxam         
	Actara 25WG
	rầy xanh, bọ trĩ,bọ xít muỗi 
	II
	25-80 g/ha
	7
	Syngenta Vietnam Ltd
	Thịnh Huê
	231 Chu Văn An – Phường 2 – Bảo Lộc


	0913 709421

	
	
	
	
	
	
	
	
	Quý Sương


	23A Phù Đổng Thiên Vương – Phường 8 – Đà Lạt
	0909 049649

	
	
	
	
	
	
	
	
	Tân sáng
	24 Trần Khánh Dư – Phường 8 – Đà Lạt
	0633 830576

	101
	Thiamethoxam         
	Tata 25WG
	rầy xanh, bọ xít muỗi
	II
	20-30g/ha
	7
	Công ty CP SX - TM – DV Ngọc Tùng
	Thịnh Huê
	231 Chu Văn An – Phường 2 – Bảo Lộc
	0913 709421

	
	
	
	
	
	
	
	
	Công ty Nông phú
	C24 lô 90 – TT Liên Nghĩa – Đức Trọng
	0913 130138

	102
	Thiamethoxam         
	Vithoxam 350SC
	bọ trĩ, rầy xanh 
	II
	20-30 ml/ha
	7
	Công ty CP Thuốc sát trùng Việt Nam
	Tân Sáng


	24 Trần Khánh Dư – Phường 8 – Đà Lạt
	0633 830576

	
	
	
	
	
	
	
	
	Đức Thi
	215 Phan Bội Châu – Phường 1 -  Bảo Lộc
	0918 525723


	103
	Abamectin + Chlorfluazuron 
	Confitin 18 EC
	bọ cánh tơ, rầy xanh, nhện đỏ 
	II
	0,3-0,5 l/ha
	KXĐ
	Công ty CP Hóa Nông Mỹ Việt Đức 
	Công ty Nông Phú
	C24 lô 90 – TT Liên Nghĩa – Đức Trọng
	0913 130138

0944483975

	104
	Abamectin + Chlorfluazuron 
	Confitin 36EC
	bọ cánh tơ, rầy xanh, nhện đỏ 
	II
	0,15-0,25 l/ha
	KXĐ
	Công ty CP Hóa Nông Mỹ Việt Đức 
	Công ty Nông Phú
	
	

	2. Thuốc trừ bệnh:

	1
	Eugenol  
	Lilacter 0.3 SL
	thối búp
	IV
	0,15-0,2%
	2
	Công ty TNHH VT NN Phương Đông
	Anh Tự
	
	0933665605

	2
	Trichoderma viride
	Biobus 1.00 WP
	chấm xám, thối búp 
	IV
	1-1,2 kg/ha
	2
	Công ty TNHH Nam Bắc
	Thịnh Huê
	231 Chu Văn An – Phường 2 – Bảo Lộc
	0913 709421

	
	
	
	
	
	
	
	
	Quý Sương
	23A Phù Đổng Thiên Vương – Phường 8 – Đà Lạt
	0909 049649



	3
	Tổ hợp dầu thực vật (dầu màng tang, dầu sả, dầu hồng, dầu hương nhu, dầu chanh)
	TP – Zep 18EC
	đốm nâu, đốm xám, thối búp 
	IV
	0,8-1  l/ha
	3
	Công ty TNHH Thành Phương
	-
	-
	-

	4
	Chitosan                    (Oligo-Chitosan)
	Stop15WP
	đốm nâu, đốm xám, thối búp do nấm bệnh, thối rễ do nấm bệnh và tuyến trùng
	IV
	0,4-0,6 kg/ha
	7
	Công ty TNHH Ngân Anh
	Anh Sinh
	
	0932016564

	5
	Chitosan                    (Oligo-Chitosan)
	Tramy 2 SL
	tuyến trùng 
	IV
	0,5 l/ha
	7
	Công ty TNHH XNK Quốc tế SARA
	Quý Sương
	23A Phù Đổng Thiên Vương – Phường 8 – Đà Lạt
	0909 049649

	
	
	
	
	
	
	
	
	Tân sáng
	24 Trần Khánh Dư – Phường 8 – Đà Lạt
	0633 830576

	6
	Chitosan + Oligo-Alginate
	2S Sea & See 12WP
	kích thích sinh trưởng, đốm nâu, đốm xám
	IV
	0,4-0,6 kg/ha
	7
	Công ty TNHH Ngân Anh
	Anh Sinh
	
	0932016564

	7
	Citrus oil
	MAP Green 3SL
	thối búp, bọ xít muỗi, sâu cuốn lá
	IV
	1 l/ha
	7
	Map  Pacific  PTE Ltd
	Anh Quảng
	
	0974608895

	8
	Eugenol
	Genol 0.3SL
	thối búp
	IV
	0,9-1,1 l/ha;
	7
	Guizhou CVC INC. (Tổng Công ty Thương mại Zhongyue Quý Châu Trung Quốc)
	-
	-
	-

	9
	Ningnanmycin
	Diboxylin 4SL
	phồng lá
	IV
	0,9 l/ha
	7
	Công ty TNHH XNK Quốc tế SARA
	Quý Sương
	23A Phù Đổng Thiên Vương – Phường 8 – Đà Lạt
	0909 049649

	
	
	
	
	
	
	
	
	Tân sáng
	24 Trần Khánh Dư – Phường 8 – Đà Lạt
	0633 830576



	10
	Propineb
	Antracol 70 WP
	thán thư
	IV
	2 kg/ha
	7
	Bayer Vietnam Ltd (BVL)
	Quý Sương
	23A Phù Đổng Thiên Vương – Phường 8 – Đà Lạt
	0909 049649

	
	
	
	
	
	
	
	
	Tân sáng
	24 Trần Khánh Dư – Phường 8 – Đà Lạt
	0633 830576



	11
	Salicylic Acid 
	Exin 2.0 SC
	rầy xanh
	IV
	0.5-0.75 l/ha
	KXĐ
	Công ty TNHH ứng dụng công nghệ Sinh học
	-
	-
	-

	12
	Chlorothalonil
	Daconil  75WP
	đốm lá
	III
	1,5-2,5 kg/ha
	7
	Công ty TNHH Việt Thắng
	Thịnh Huê
	231 Chu Văn An – Phường 2 – Bảo Lộc
	0913 709421

	
	
	
	
	
	
	
	
	 Hưng Nông
	2/7 Bùi Thị Xuân – Phường 2- Đà Lạt
	0919 786953

	13
	Cytokinin (Zeatin)
	Geno 2005 2 SL 
	tuyến trùng
	III
	0,5 l/ha
	7
	Công ty TNHH XNK Quốc tế SARA
	Quý Sương
	23A Phù Đổng Thiên Vương – Phường 8 – Đà Lạt
	0909 049649

	
	
	
	
	
	
	
	
	Tân sáng


	24 Trần Khánh Dư – Phường 8 – Đà Lạt
	0633 830576

	14
	Tebuconazole + Trifloxystrobin
	Nativo 750WG
	thán thư 
	III
	6g/bình 16 lít
	7
	Bayer Vietnam Ltd (BVL)
	Quý Sương
	23A Phù Đổng Thiên Vương – Phường 8 – Đà Lạt
	0909 049649

	
	
	
	
	
	
	
	
	Tân sáng
	24 Trần Khánh Dư – Phường 8 – Đà Lạt
	0633 830576

	15
	Difenoconazole + Propiconazole
	Tilt Super 300EC


	đốm lá
	III
	0,2-0,5 l/ha
	14
	Syngenta Vietnam Ltd
	Thịnh Huê
	231 Chu Văn An – Phường 2 – Bảo Lộc
	0913 709421

	
	
	
	
	
	
	
	
	Quý Sương
	23A Phù Đổng Thiên Vương – Phường 8 – Đà Lạt
	0909 049649



	
	
	
	
	
	
	
	
	Tân sáng
	24 Trần Khánh Dư – Phường 8 – Đà Lạt
	0633 830576

	16
	Cytokinin (Zeatin)
	Etobon 0.56SL
	tuyến trùng, thối rễ
	III
	15-20 ml/ha
	KXĐ
	Công ty TNHH BVTV An Hưng Phát
	Thịnh Huê
	231 Chu Văn An – Phường 2 – Bảo Lộc
	0913 709421

	
	
	
	
	
	
	
	
	Quý Sương
	23A Phù Đổng Thiên Vương – Phường 8 – Đà Lạt
	0909 049649

	
	
	
	
	
	
	
	
	Tân sáng
	24 Trần Khánh Dư – Phường 8 – Đà Lạt
	0633 830576

	3. Thuốc trừ cỏ:

	1
	Glyphosate  
	Gly - Up 480 SL
	Cỏ
	II
	2,5-3 l/ha
	Không xác định
	Bailing International Co., Ltd
	Công ty TNHH SX TMDV Tân Phú Nông
	01 Hồ Xuân Hương – Phường 9 – Đà Lạt
	0982 785629

	2
	Glyphosate  
	Glyxim 41 SL
	Cỏ
	II
	
	Không xác định
	Forward International Ltd
	-
	-
	-

	3
	Glyphosate  
	Lyphoxim 41SL
	Cỏ
	II
	1,5-2 l/ha
	Không xác định
	Công ty CP BVTV Sài Gòn
	Công ty CP BVTV Sài Gòn
	
	Mai Ái Quốc

0909 758859

	4
	Paraquat      
	Gramoxone 20 SL
	Cỏ
	II
	2-3 l/ha
	Không xác định
	Syngenta Vietnam Ltd
	Syngenta Vietnam Ltd
	
	Anh Đạt

0909205582

	4. Thuốc kích thích sinh trưởng (KTST)

	1
	Auxins + Cytokinins + Gibberellic
	Kelpak SL
	KTST
	IV
	2,0 l/ha
	10
	Công ty TNHH Hóa Nông Lúa Vàng
	Công ty TNHH Hóa Nông Lúa Vàng
	
	Anh Kiên
0908821800

	2
	Dịch chiết từ cây  Lychnis viscaria
	Comcat 150WP
	KTST
	Không xác định
	100 g/ha
	1
	Công ty TNHH Hóa Nông Lúa Vàng
	Công ty TNHH Hóa Nông Lúa Vàng
	
	Anh Kiên

0908821800

	3
	Gibberellic acid
	Gib ber 4TB
	KTST
	Không xác định
	50-60 g/ha
	3
	Công ty TNHH Hóa sinh Á Châu
	Công ty TNHH Hóa sinh Á Châu
	
	Anh Linh

0977856776

	4
	Gibberellic acid
	ProGibb 20TB
	KTST
	Không xác định
	0,3 g/10 l
	7
	Công ty TNHH Hóa chất Sumitomo Việt Nam
	Công ty TNHH Hóa chất Sumitomo Việt Nam
	
	Chị Phúc

0916221410
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